
NGUYỄN HỮU PHƯỚC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

2.04.00.00.0
CÐN KTML

18A
02/06/98KhangTrần Duy04641710321

5.15.05.54.0
CÐN KTML

18A
06/04/99PhúcLa04641710642

5.05.05.34.0
CÐN KTML

18A
30/04/99ThắngNguyễn Quốc04641710813

5.84.07.010.0
CÐN KTML

18A
07/07/1995CươngĐào Văn04641810064

5.94.07.310.0
CÐN KTML

18A
14/07/1998HậuThái Trung04641810225

5.64.06.510.0
CÐN KTML

18A
15/10/2000HoàngĐoàn Minh04641810256

5.65.06.74.0
CÐN KTML

18A
19/11/1997MinhNguyễn Huy04641810487

5.14.06.07.0
CÐN KTML

18A
29/04/1997TriềuHồ Hoàng04641810818

6.15.07.37.0
CÐN KTML

18A
22/03/1998ViệtTrần Quốc04641810929

HG-
CÐNSCCK17A-

QTSX
5.34.05.710.0

CÐN SCCK
17A

18/07/98PhúcHoàng046216105410

4.03.05.24.0
CÐN KTML

18B
26/11/2000HuyPhạm Hồ Triệu046418111311

5.14.05.310.0
CÐN KTML

18B
10/10/2000HuynhLê Hoàng046418111612

5.45.05.57.0
CÐN KTML

18B
29/11/2000NgọcTrần Văn046418114213

5.74.06.710.0
CÐN KTML

18B
07/10/1999PhátNguyễn Tấn046418114714

5.14.05.210.0
CÐN KTML

18B
18/03/2000TrườngNguyễn Quang046418117615

5.05.05.24.0
CÐN KTML

18B
28/07/2000TrườngTrần Ngọc046418117716

6.88.06.04.0
CÐN KTML

18B
09/08/2000TuấnHuỳnh Anh046418117817

5.14.05.210.0
CÐN KTML

18B
01/06/1999ViệtNguyễn Hữu Nam046418118018

6.16.05.210.0
CÐN KTML

18B
07/05/2000VinhBùi Phúc046418118119

HG-
CÐNSCCK17A-

QTSX
5.14.05.210.0

CÐN SCCK
17A

15/09/97ĐứcPhan Huỳnh046216110520
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